
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 09/03/2026
H29.109-

260208-180017

HỘ KINH DOANH BÊN BẠN 

GOT CHA

267 Đề Thám, phường 

Bến Thành, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

2 09/03/2026
H29.109-

260209-180076

HỘ KINH DOANH CHÁO VỊT 

LIÊN

số 21/3 Nguyễn Thiện 

Thuật, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

3 09/03/2026
H29.109-

260204-180018

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ AN 

QUÝ

387 Điện Biên Phủ, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

4 09/03/2026
H29.109-

260204-180082

HỘ KINH DOANH LABOONG 

42/37 HOÀNG DIỆU

42/37 Hoàng Diệu, 

phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

5 09/03/2026
H29.109-

260208-180007

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

RUSTIC

76 Pasteur, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

6 09/03/2026
H29.109-

260227-180010

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

KURO K

15B/68 Lê Thánh Tôn, 

Phường Sài Gòn, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

7 09/03/2026

H29.109-

260212-

0200001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THỰC PHẨM S.K

10 Đường 20, Khu phố 

39, phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sô cô la, Phô mai, 

Cốm, Si rô, phối 

trộn, đóng gói bột ca 

cao, bột làm bánh, 

bột sữa dừa, phu gia 

thực phẩm dạng bột, 

dạng lỏng.

12/02/2026 26/03/2026

8 09/03/2026
H29.109-

260302-100619

CÔNG TY TNHH PHAN ĐẠI 

TÀI COFFEE

38 đường A4, Khu phố 

10, phường Long Phước, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Rang, xay, đóng gói 

cà phê hạt, cà phê bột.
04/03/2026 26/03/2026

9 09/03/2026
H29.109-

260129-180009

DEETHAI GIGAMALL - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KHÁNH TRIẾT

L5-34, lầu 5 Trung tâm 

thương mại, 240-242 

Phạm Văn Đồng, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/02/2026 26/03/2026

10 09/03/2026
H29.109-

260204-180089

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 

NẮNG RESTAURANTS

142 Đường 16 Khu nhà ở 

Công Ty Đông Nam, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

11 09/03/2026

H29.109-

260108-

0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 26 -CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

WINCOMMERCE

Số 162 Linh Đông, 

Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

02/03/2026 30/03/2026

12 09/03/2026
H29.109-

260302-180051

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

HỒNG MINH ĐỨC

141 Lò Lu, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình
02/03/2026 30/03/2026

13 09/03/2026
H29.109-

260116-180015

CÔNG TY TNHH GALY 

COFFEE

330 Quang Trung, 

Phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

14 09/03/2026
H29.109-

260225-180037

CÔNG TY TNHH EREH 

GLOBAL

69/4 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

15 09/03/2026
H29.109-

260202-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 17 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GREAT BEAR

Số 213 Hoàng Văn Thụ, 

Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

16 09/03/2026
H29.109-

260205-180055

CÔNG TY CỔ PHẦN KOS 

MILKTEA

437 Lê Quang Định, 

Phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 09/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 09/03/2026
H29.109-

260212-180045
CÔNG TY TNHH M & CO

29/60/13 Đoàn Thị Điểm, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

18 09/03/2026
H29.109-

260224-180025

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

COBEYA COBE

135 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

19 09/03/2026
H29.109-

260226-180009

HỘ KINH DOANH NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG BÌNH PHÁT TÀI

411/7 Nguyễn Kim 

Cương, ấp 6C, Xã Phú 

Hòa Đông, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất nước uống 

đóng bình
27/02/2026 27/03/2026

20 09/03/2026
H29.109-

260302-180015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DINH 

DƯỠNG NHÀ NÔNG MILK 

MART

655 Tỉnh lộ 15, Ấp 6, Xã 

Phú Hòa Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

21 09/03/2026
H29.109-

260209-101210

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ TOÀN THỊNH 

PHƯỚC

31/7N Nguyễn Thị Thử, 

Tổ 15, Áp 3, Xã Xuân 

Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh: thịt heo, 

thịt gà, cá.
02/03/2026 23/03/2026

22 09/03/2026
H29.109-

260205-180001
HỘ KINH DOANH TÔ THỊ TÂM

152 Nguyễn Thị Tiểu, ấp 

6, Xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 31/03/2026

23 09/03/2026
H29.109-

260114-180051

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA 289

Số 285, đường Nguyễn 

Văn Quá, Khu phố 64, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 31/03/2026

24 09/03/2026
H29.109-

260209-101142

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN ĐỨC NHÂN

40/3C Nguyễn Thị Sóc, 

Ấp 48, Xã Xuân Thới 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

thịt, thủy sản 26/02/2026 19/03/2026

25 09/03/2026

H29.109-

260207-

0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH

VIÊN MARSIX – SIÊU THỊ 

CO.OPMART SCA CAO 

THẮNG.

(Tầng l ng, tầng 1) Số 

181 Cao Thắng nối dài, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: 

rau, củ, quả, thịt, 

thủy sản; Bán lẻ 

nhóm sản 

phẩm; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

02/03/2026 30/03/2026

26 09/03/2026
H29.109-

260227-180038

ĐỊA ĐIỂM ΚΙΝΗ DOANH SỐ 1 

CÔNG TY ΤΝΗΗ -THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BÁCH MỘC

Căn tin Ký túc xá Bách 

Khoa, 497 Hòa Hảo, 

Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

27 09/03/2026
H29.109-

260202-180021

CÔNG TY TNHHH AMORE 

GELATO

103 Cư xá Đồng Tiến, 

đường Nguyễn Tri 

Phương, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

28 09/03/2026
H29.109-

260224-180002

HỘ KINH DOANH CANH 

TIẾM DINH DƯỠNG MINH KỲ

189 Trần Tuấn Khải, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

29 09/03/2026

H29.109-

260225-

0200008

CHI NHÁNH 7 CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BÁNH KẸO HỶ 

LÂM MÔN

548-550 Nguyễn Trãi, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
02/03/2026 30/03/2026

30 09/03/2026
H29.109-

260129-180061

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 286 - 

CÔNG TY TNHH DŨNG AN 

THÀNH

số 286 đường Lý Thường 

Kiệt, Phường Diên Hồng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 01/04/2026

31 09/03/2026
H29.109-

260107-180025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

MESA

392 – 394 Hoàng Văn 

Thụ, Phường Tân Sơn 

Nhất, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 09/03/2026

H29.109-

260120-

0200021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 384 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Lô thương mại TA2, 

Tầng 1 (trệt), chung cư 

Hope Garden, 102 Phan 

Huy Ích, Phường Tân 

Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục 

(đính kèm)

27/02/2026 27/03/2026

33 09/03/2026
H29.109-

260227-180039

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRƯỜNG SINH

01 Đường C18, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

34 09/03/2026
H29.109-

260211-180024

CỬA HÀNG KFC MAXIMARK 

CỘNG HÒA

Lô L1-04, tầng L1, Trung 

Tâm Thương Mại 

Vincom Plaza Cộng Hòa, 

Số 15-17 Cộng Hòa, 

Phường Tân Sơn Nhất, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

35 09/03/2026
H29.109-

260122-180019
CÔNG TY TNHH HABI FOODS

Số 16 Đường Liên khu 5-

6, Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

36 09/03/2026
H29.109-

260224-180010
HỘ KINH DOANH ỐC 413

413/42A Lê Văn Quới, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 31/03/2026

37 09/03/2026
H29.109-

260212-100089

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG

MẠI MINA FOOD

Thửa đất số 1461 và 

4959, tờ bản đồ số 28, 

Đường N118, Khu Phố 1, 

Phường Thới Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Pha lóc, cắt, đóng gói 

thịt; Kinh doanh thực 

phẩm đông lạnh (thịt 

heo, gà)

26/02/2026 19/03/2026

38 09/03/2026
H29.109-

260202-180069

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THỊ TRANG

Thửa số 221, tờ số 20, 

đường HL612, khu phố 1 

Hưng Hoà, Phường 

Chánh Phú Hòa, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

39 09/03/2026
H29.109-

260213-180019
HỘ KINH DOANH LC HUB 69

Ô 66, DC69, đường D1, 

KĐC Việt Sing, khu phố 

Bình Giao, Phường 

Thuận Giao, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

40 09/03/2026
H29.109-

260302-180019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP HUỲNH GIA 

PHÁT

Số 22, VSip II A, Đường 

số 23, Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore II-

A, Phường Vĩnh Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

41 09/03/2026

H29.109-

260224-

0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP- CHEERS THE 

HABITАT

Số 8 Đại Lộ Hữu Nghị, 

Khu công nghiệp Việt 

Nam - Singapore, 

Phường Bình Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ thực phẩm 

(theo danh sách 

nhóm 

sản phẩm đính kèm) 

và Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Quầy 

hàng).

02/03/2026 30/03/2026

42 09/03/2026
H29.109-

260126-180044

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 

ALPHA FOOD - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH BÌNH DƯƠNG 

SỐ 06

Lô F4, đường D1N5, 

Khu công nghiệp Mỹ 

Phước 1, Phường Bến 

Cát, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/03/2026 31/03/2026

43 09/03/2026
H29.109-

260208-180010

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC TUẤN

Số 242 Trần Hưng Đạo, 

Tổ 2, Khu phố Vạn 

Hạnh, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/02/2026 27/03/2026

44 09/03/2026
H29.109-

260225-180051
HỘ KINH DOANH ĐẠI PHÁT 3

Tổ 2, Khu Phố Phú Hà, 

Phường Phú Mỹ, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

45 09/03/2026
H29.109-

260130-180050

HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA 

MÈO VIỆT

Quốc lộ 51, Khu phố 

Phước Hiệp, Phường Tân 

Hải, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

46 09/03/2026
H29.109-

260210-180027

HỘ KINH DOANH PUMA 

BOBA MILK TEA

950 Võ Văn Kiệt, Tổ 5, 

Khu phố Suối Nhum, 

Phường Tân Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

47 09/03/2026
H29.109-

260211-180002
HỘ KINH DOANH BOBO

Số 23 Đường Hùng 

Vương, Tổ 10, Khu phố 

Vạn Hạnh, Phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

48 09/03/2026
H29.109-

260226-180048

HỘ KINH DOANH QUÁN 

TRUNG DÊ

: 847 đường 30/4, 

Phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

49 09/03/2026
H29.109-

260227-101188

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN 

HUY CHÂU

Ấp Thèo Nèo, xã Bình 

Châu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến, bảo quản 

thủy sản và các sản 

phẩm từ thủy sản. 

Mua bán cá và thủy 

sản (tôm, cua, sò, 

ốc...)

03/03/2026 24/03/2026

50 09/03/2026
H29.109-

260225-100469

HỘ KINH DOANH LÂM VŨ 

THU HẰNG

: B74, Tổ 12, ấp Phước 

Bình, xã Đất Đỏ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Chế biến cá 03/03/2026 24/03/2026

51 09/03/2026
H29.109-

260227-180008

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN 

VỊNH

Căn A, số nhà 255, quốc 

lộ 55, ấp Phước Trung A, 

Xã Đất Đỏ, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

52 09/03/2026
H29.109-

260226-180014

HỘ KINH DOANH PHẠM 

HỒNG PHÚ

122b đường 27/1 ấp 

Phước Tiến, xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

53 09/03/2026
H29.109-

260226-180050

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

CHÍ TÂM

11/39, Tổ 6, Ấp Hải An, 

xã Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026

54 09/03/2026
H29.109-

260226-180042

CÔNG TY TNHH ANH KHÔI 

FOOD – ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SỐ 4

G115 Đường Ven Biển, 

Tổ 12, Ấp Phước Tân, 

Xã Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
02/03/2026 30/03/2026


